
UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU

1 Bùi Ngọc Mai An 6 5 2013 Đắk Lắk Nữ Kinh 942913747

2 Đinh Tuấn Anh 28 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 977996426 067213003045

3 Lại Hoàng Anh 09 09 2013 Đắk Nông Nam Nùng 942553048 067213007562

4 Trịnh Thị Vân Anh 15 11 2013 Thanh Hóa Nữ Kinh 0842654280

5 Nguyễn Quỳnh Kháng Băng 02 07 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0987134779 067313007727

6 Trần Gia Bảo 10 10 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0356616632 067213003265

7 Trần Đoàn Hải Đăng 14 3 2013 TP HCM Nam Kinh 0973591891 068213003134

8 Bùi Tiến Đạt 12 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0865114314 067212007086

9 Lê Thị Ngọc Dương 03 5 2013 Thanh Hóa Nữ Kinh 0379525666 038313033720

10 Vũ Diên Hảo 25 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 974385989 067213005133

11 Lê Huy Hiếu 31 7 2013 Đắk Nông Nam Kinh 348964053 67213003138

12 Võ Quỳnh Hương 16 11 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0377026768 067313005536

13 Nguyễn Đăng Khoa 24 5 2013 Đắk Nông Nam Kinh 975065780 067213008144

14 Đoàn Hoàng Kiên 15 12 2013 Đắk Nông Nam Kinh 0986561727 067213007751

15 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 10 03 2013 Đắk Nông Nam Kinh 816124868 067213006458

16 Trần Diệu Lam 02 02 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 974823359 067313007595

17 Chu Đại Lâm 19 10 2013 Đắk Nông Nam Nùng 0378736217 067213005086

18 Vũ Hà Linh 17 02 2013 Hải Phòng Nữ Kinh 934581829 031313002698

19 Trần Bảo Long 21 09 2013 Đắk Nông Nam Kinh 352392405 067213005518

20 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 04 04 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 919998797 067313006307

21 Võ Phan Bảo Ngọc 18 6 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0979311448 067313000286

22 Trần Long Nhật 06 1 2013 Lâm Đồng Nam Kinh 0362043921 068213012972

23 Phạm Hoàng Phát 24 01 2013 Đắk Nông Nam Mạ 857462368 067213000151

24 Lê Nguyên Phong 1 6 2013 Gia Lai Nam Kinh

25 Y Phú 29 3 2013 Đắk Nông Nam M'Nông 0338897635 067213004037

26 Trịnh Thanh Tâm 02 7 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0965076823 067313005886

27 Nguyễn Huy Thắng 25 10 2013 Đắk Nông Nam Kinh 975937139 035213009873

28 Nguyễn Phan Minh Thuận 26 01 2013 Đắk Nông Nam Kinh 867067348 067213008172

29 Nguyễn Quỳnh Ngọc Trâm 16 5 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 0979792376 067313006340

30 Phan Thị Ngọc Trang 31 12 2013 Đắk Nông Nữ Kinh 399755235 067313003164

31 Bùi Kim Trọng 13 9 2013 Hòa Bình Nam Kinh 0355151149

32 Lê Anh Trúc 11 6 2012 Đắk Lắk Nữ Kinh 0965972817 066312018440

33 Làu Bạch Cát Tường 08 10 2013 Đắk Nông Nữ Hoa 0966563833 067313007288

34 Đặng Thanh Vân 11 01 2013 Thanh Hóa Nữ Kinh 0966980269

35 Nguyễn Lê Tường Vi 10 12 2013 Đắk Lắk Nữ Kinh 0946252791 066313017880

36 Lý Thảo Vy 27 6 2013 Đắk Nông Nữ Nùng 0935797528
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